
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCDB23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,455,000

1 67DCDB20006 LÊ ĐỨC ANH 13/08/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 5 75,000

2 67DCDB20004 NGUYỄN TRIỆU ANH 30/11/1998 0 0

3 67DCDB20011 TRẦN NGỌC ANH 22/03/1998 |0.0 F |4.3 D |0.0 F |1.5 F |1.3 F |4.4 D |5.3 D+ 4 60,000

4 67DCDB20001 TRỊNH QUANG ANH 24/05/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |1.5 F |0.9 F 5 75,000

5 67DCDB20016 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 07/11/1998 |6.3 C+ |6.3 C+ |4.5 D |4.5 D |6.2 C+ |6.2 C+ |6.6 C+ 0 0

6 67DCDB20018 HOÀNG THẾ CÔNG 11/11/1998 |6.2 C+ |9.0 A |6.3 C+ |7.6 B |7.6 B |8.2 B+ |6.9 C+ 0 0

7 67DCDB20022 LÊ VĂN CƯỜNG 08/08/1998 0 0

8 67DCDB20023 NGUYỄN THÁI CƯỜNG 20/01/1998 0 0

9 67DCDB20025 TRỊNH XUÂN DŨNG 04/12/1997 |1.9 F |5.3 D+ |6.9 C+ |5.6 C |5.5 C |6.6 C+ |6.6 C+ 1 15,000

10 67DCDB20031 HOÀNG ĐỨC DUY 12/08/1998 |3.3 F |6.1 C+ |4.6 D |6.3 C+ |7.6 B |6.9 C+ |4.2 D 1 15,000

11 67DCDB20030 NGUYỄN QUANG DUY 06/06/1998 |3.1 F |7.4 B |6.7 C+ |6.6 C+ |8.0 B+ |7.9 B |7.3 B 1 15,000

12 67DCDB20029 UÔNG NGỌC BẢO DUY 05/02/1998 |2.4 F |4.7 D |5.9 C |3.8 F |5.5 C |6.7 C+ |5.9 C 2 30,000

13 67DCDB20024 TRẦN VĂN DƯ 29/06/1998 0 0

14 67DCDB20033 HÀ DUY ĐAN 17/07/1998 |4.0 D |5.8 C |2.1 F |6.4 C+ |7.1 B |8.6 A |5.2 D+ 1 15,000

15 67DCDB20037 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 21/01/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 5 75,000

16 67DCDB20040 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠT 27/07/1998 |1.5 F |2.6 F |0.0 F |3.9 F |3.2 F |2.2 F 6 90,000

17 67DCDB20052 HOÀNG ĐỨC GIANG 03/10/1998 |1.7 F |0.0 F |6.2 C+ |7.3 B |5.3 D+ |2.4 F |3.5 F 4 60,000

18 67DCDB20053 PHAN VĂN GIANG 15/03/1998 0 0

19 67DCDB20055 VŨ XUÂN HẢI 15/04/1998 |6.2 C+ |5.9 C |6.0 C+ |8.0 B+ |6.2 C+ |7.0 B |6.3 C+ 0 0

20 67DCDB20061 NGUYỄN QUANG HIỆP 29/10/1998 |4.3 D |6.2 C+ |4.8 D |7.3 B |6.9 C+ |7.5 B |7.3 B 0 0

21 67DCDB20063 NGUYỄN NGUYỄN TRUNG HIẾU 20/09/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |1.5 F |2.5 F |1.1 F 6 90,000

22 67DCDB20066 TÔ KHÁNH HÒA 30/07/1998 |2.6 F |5.8 C |4.4 D |6.4 C+ |4.3 D |6.1 C+ |6.6 C+ 1 15,000

23 67DCDB20067 NGUYỄN HUY HOÀNG 04/07/1998 |5.6 C |7.7 B |4.4 D |6.6 C+ |8.0 B+ |7.9 B |6.6 C+ 0 0

24 67DCDB20068 TRƯƠNG VIỆT HOÀNG 04/08/1998 |4.9 D |8.4 B+ |4.8 D |6.6 C+ |6.9 C+ |6.4 C+ |8.7 A 0 0

25 67DCDB20070 NGUYỄN MẬU HỢP 16/03/1998 |4.5 D |6.7 C+ |0.0 F |6.6 C+ |6.9 C+ |7.7 B |4.9 D 1 15,000

26 67DCDB20075 BÙI VĂN HÙNG 26/08/1998 |8.4 B+ |9.0 A |6.7 C+ |8.3 B+ |6.2 C+ |8.0 B+ |7.6 B 0 0

27 67DCDB20077 NGUYỄN HOÀNG HÙNG 09/10/1996 |0.0 F |2.5 F |0.0 F |2.1 F |3.6 F |5.8 C 5 75,000

28 67DCDB20072 NGUYỄN VĂN HÙNG 26/08/1998 |3.6 F |7.4 B |4.7 D |5.9 C |6.6 C+ |5.7 C |7.3 B 1 15,000

29 67DCDB20078 PHẠM LÝ HÙNG 26/01/1998 |2.7 F |5.4 D+ |3.2 F |7.0 B |6.8 C+ |5.9 C |5.6 C 2 30,000

30 67DCDB20087 ĐẶNG VĂN HUY 06/06/1998 |0.0 F |5.2 D+ |4.1 D |1.5 F |3.9 F |6.6 C+ |5.6 C 3 45,000

31 67DCDB20084 NGUYỄN ĐÌNH HUY 14/02/1998 |7.2 B |5.9 C |3.9 F |5.9 C |5.4 D+ |8.3 B+ |5.9 C 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,455,000
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32 67DCDB20104 HÀ ĐỨC MINH 23/10/1998 |4.5 D |7.4 B |6.1 C+ |7.3 B |6.2 C+ |8.6 A |6.6 C+ 0 0

33 67DCDB20102 NGUYỄN TUẤN MINH 05/11/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.8 F 5 75,000

34 67DCDB20108 HOÀNG NHẬT NAM 24/06/1998 0 0

35 67DCDB20106 NGUYỄN TIẾN NAM 24/12/1998 |1.9 F |4.9 D |0.0 F |7.3 B |6.9 C+ |5.7 C |5.2 D+ 2 30,000

36 67DCDB20105 PHÙNG GIANG NAM 09/08/1996 0 0

37 67DCDB20109 NGUYỄN NGỌC NĂNG 29/06/1998 |4.9 D |7.2 B |7.0 B |5.2 D+ |9.3 A |6.1 C+ |5.2 D+ 0 0

38 67DCDB20110 NGUYỄN HUY NGỌC 25/05/1998 |6.5 C+ |6.0 C+ |5.7 C |3.8 F |8.3 B+ |6.4 C+ |4.5 D 1 15,000

39 67DCDB20112 NGUYỄN QUANG NGUYÊN 21/01/1998 |3.7 F |6.0 C+ |4.4 D |7.3 B |4.3 D |5.4 D+ |5.2 D+ 1 15,000

40 67DCDB20115 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 11/01/1998 |4.2 D |8.8 A |5.6 C |8.3 B+ |9.6 A |7.0 B |8.3 B+ 0 0

41 67DCDB20117 ĐẶNG TRẦN QUÂN 16/06/1998 |3.5 F |6.3 C+ |4.5 D |6.6 C+ |6.2 C+ |7.1 B |7.3 B 1 15,000

42 67DCDB20121 HOÀNG ĐÌNH SANG 02/06/1998 |0.0 F |4.9 D |0.0 F |0.0 F |6.4 C+ |6.5 C+ 3 45,000

43 67DCDB20125 CAO ĐĂNG SƠN 13/02/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.8 F 5 75,000

44 67DCDB20128 LƯU VĂN TÂM 22/06/1998 |3.3 F |6.5 C+ |3.7 F |3.8 F |6.9 C+ |5.7 C |5.6 C 3 45,000

45 67DCDB20135 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 28/03/1998 |3.8 F |5.4 D+ |4.5 D |5.9 C |4.1 D |8.9 A |6.9 C+ 1 15,000

46 67DCDB20134 TRƯƠNG XUÂN THÀNH 04/08/1998 |2.9 F |5.3 D+ |8.1 B+ |6.6 C+ |7.1 B |8.1 B+ |5.9 C 1 15,000

47 67DCDB20130 NGUYỄN HỮU THẠCH 24/01/1998 |1.9 F |0.0 F |3.7 F |6.4 C+ |5.4 D+ |7.1 B |6.3 C+ 3 45,000

48 67DCDB20133 NGUYỄN NGỌC THẮNG 08/10/1998 |7.4 B |9.3 A |6.5 C+ |7.6 B |8.0 B+ |6.4 C+ |8.7 A 0 0

49 67DCDB20141 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 23/08/1998 0 0

50 67DCDB20140 TRẦN HƯNG THỊNH 10/09/1997 |4.2 D |5.2 D+ |5.0 D+ |6.4 C+ |5.0 D+ |6.7 C+ |6.3 C+ 0 0

51 67DCDB20149 NGUYỄN NGỌC TÚ 26/10/1998 |5.2 D+ |5.6 C |4.6 D |7.3 B |5.9 C |7.5 B |6.6 C+ 0 0

52 67DCDB20150 CAO MINH TUẤN 08/12/1997 |5.7 C |4.6 D |0.4 F |8.0 B+ |5.0 D+ |2.1 F |7.3 B 2 30,000


